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ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: NGỮ VĂN – Khối: 11
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Tự sự.

Câu 2. Biện pháp tu từ được sử dụng: 
- So sánh: “Thái độ tích cực” với “dòng suối mát lành và ánh sáng hi vọng”. 

- Tác dụng: Giúp lối diễn đạt gợi hình, gợi cảm, sinh động; chỉ ra sự tương đồng giữa thái độ tích cực với dòng suối mát lành và ánh sáng hi vọng, giúp người đọc dễ hình dung ra thái độ tích cực, lạc quan sẽ luôn Ɩàm cho cuộc sống được tươi đẹp và hạnh phúc, trở thành liều thuốc tinh thần cho bất cứ ai.
Câu 3. Học sinh có thể trình bày ý kiến theo nhiều cách nhưng cần diễn đạt theo các nội dung sau: Bài học ứng xử trước khó khăn, thử thách hoặc trình bày, lí giải lí do rút ra bài học ấy.
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm).
a. Yêu cầu về kĩ năng
- Đảm bảo cấu trúc một đoạn văn nghị luận khoảng 120 đến 150 chữ (đúng hình thức, đảm bảo dung lượng từ ngữ).
- Xây dựng đoạn nghị luận thành các luận điểm phù hợp, triển khai theo trình tự hợp lí, liên kết chặt chẽ.
b. Yêu cầu về nội dung
- Giải thích: Lạc quan là thái độ sống luôn vui tươi dù có bất kì chuyện gì xảy ra; lạc quan như là một liều thuốc bổ cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
- Bàn luận:
  + Tinh thần lạc quan là thái độ, là những suy nghĩ tích cực về cuộc sống.

  + Nếu thiếu tinh thần lạc quan, con người sẽ không có niềm tin vào tương lai, không đủ nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách.

- Bài học nhận thức: Cần giữ thái độ lạc quan, tích cực nhưng tránh sự lạc quan một cách ảo tưởng, thiếu hiểu biết thực tiễn.
Câu 2 (5,0 điểm).
a. Yêu cầu về kĩ năng
- Biết cách phân tích một bài thơ.
- Kết cấu chặt chẽ, bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở những hiểu biết về bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh, học sinh có thể phân tích, cảm nhận bài thơ theo nhiều cách để thấy được để thấy được vẻ đẹp của tâm hồn Hồ Chí Minh: dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu vẫn luôn hướng về sự sống và ánh sáng.
  ( Giới thiệu tác giả Hồ Chí Minh, bài thơ Chiều tối.
  ( Phân tích bài thơ
- Hai câu đầu: Bức tranh thiên nhiên nơi núi rừng vào lúc chiều tối.

 + Hình ảnh “quyện điểu” – chim mỏi, quen thuộc trong thơ cổ, vừa mang ý nghĩa không gian (bầu trời cao rộng), vừa mang ý nghĩa thời gian (chiều tà), gợi sự liên tưởng đến hoàn cảnh của người tù đang trên đường bị giải đi trong trạng thái rã rời, mệt mỏi.
 + Hình ảnh “cô vân mạn mạn”: chòm mây lẻ loi, lững lờ gợi cái cao rộng, trong trẻo, êm ả nơi núi rừng ( Tâm hồn ung dung, thư thái.
=>  Nghệ thuật tả cảnh mang nét cổ điển; khung cảnh thiên nhiên thanh bình, êm ả, đượm buồn.
=>  Bản lĩnh kiên cường, phong thái ung dung, tự chủ, tự do về tinh thần.
- Hai câu cuối: Bức tranh đời sống con người.

 + Hình ảnh cô gái xay ngô: trẻ trung, khỏe mạnh, sống động của người lao động, là trung tâm bức tranh.
 + Hình ảnh lò than rực hồng: ấm áp, bừng sáng, xua tan bóng đêm lạnh lẽo, hiu quạnh.
 + Điệp vòng “ma bao túc” – “bao túc ma hoàn”: gợi vòng quanh không dứt của động tác xay ngô ( cô gái chăm chỉ, cần mẫn ( sự vận động thời gian, không nói đến tối mà tự nhiên nói đến.

 + Chữ “hồng”: nhãn tự, thi nhãn, làm sáng bừng bài thơ ( tăng thêm niềm vui, sức mạnh cho người đi đường.
      =>  Bút pháp tả thực sinh động, hình ảnh dân dã, đời thường.

      =>  Hồn thơ hướng về sự sống, ánh sáng, niềm vui giản dị trong lao động của con người.
   ( Đánh giá: Tâm hồn cao đẹp của Bác: yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, con người. Đằng sau tình yêu ấy là một phong thái ung dung, ý chí nghị lực phi thường.
c. Biểu điểm

- Điểm 4 - 5: Hiểu đề, viết đúng trọng tâm, hấp dẫn và có sáng tạo; nắm vững phương thức biểu đạt chính; diễn đạt tốt, lời văn trong sáng; không sai lỗi chính tả.
- Điểm 3 - 3,5: Tỏ ra hiểu đề, biết hướng vào trọng tâm, đạt 2/3 số ý; nắm phương thức biểu đạt, có sai vài lỗi chính tả. 
- Điểm 2,5: Tỏ ra hiểu đề, biết hướng vào trọng tâm, đạt 1/2 số ý, nhưng có vài chỗ lan man; nắm phương thức biểu đạt, diễn đạt còn lúng túng, có sai vài lỗi chính tả. 
- Điểm 1 - 2: Tỏ ra không hiểu đề, viết lan man, lạc đề; diễn đạt yếu, sai nhiều chính tả. 
- Điểm 0: Để giấy trắng.
  Chú ý: Học sinh diễn xuôi, không phân tích chi tiết nghệ thuật trong quá trình phân tích: tối đa 2,5 điểm.

--------Hết--------
